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GIẢI THÍCH NỘI DUNG  

VÀ CÁCH GHI PHIẾU ĐIỀU TRA XÂY DỰNG 

 

PHIẾU SỐ 01/XDDN-Q 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(CỦA DOANH NGHIỆP) 

(Quý) 

 

I. Thông tin chung 

                : Ghi tên chính thức của doanh nghiệp theo quyết định thành 

lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.  

                           : Ghi       thuế do cơ quan Thuế/cơ quan 

Quản lý đăng ký kinh doanh cấp. 

       : Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của doanh nghiệp. Ghi đầy đủ, 

không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng trong phiếu điều 

tra để ghi mã đúng. Các ô mã trong mục địa chỉ do Cơ quan Th ng kê ghi. 

- S  điện thoại, s  Fax, địa chỉ Email: Trong trường hợp doanh nghiệp có 

nhiều s  điện thoại, Fax, địa chỉ email thì ghi s  điện thoại, s  Fax, địa chỉ Email 

của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận 

hành chính của doanh nghiệp. 

                                  : Khoanh tròn  ột ch     ph  hợp   i 

loại h nh tương ứng của doanh nghiệp. 

Quy ư c  ề loại h nh doanh nghiệp nhà nư c: Doanh nghiệp nhà nư c được 

quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 như  au: Doanh nghiêp nhà nư c là doanh 

nghiệp do Nhà nư c nắ  gi  100%   n điều lệ. 

Ngành      độ   xây  ự  : Ghi cụ thể tên ngành hoạt động xây dựng 

chính của doanh nghiệp. Ngành hoạt động xây dựng chính của doanh nghiệp được 

xác định căn cứ  ào hoạt động tạo ra giá trị tăng thê  l n nhất trong    các hoạt 

động xây dựng do doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp xây dựng 

không đủ thông tin để tính giá trị tăng thê  th   ử dụng  ột    tiêu chí thay thế 

theo thứ tự ưu tiên lần lượt dư i đây: 

+ Giá trị  ản xuất theo từng hoạt động xây dựng của doanh nghiệp; 

+ Doanh thu từng hoạt động xây dựng của doanh nghiệp; 

+ S  lao động là   iệc trong từng hoạt động xây dựng của doanh nghiệp. 

Căn cứ  ào tên của ngành  ản xuất kinh doanh chính, Cơ quan Th ng kê ghi 

   ngành kinh tế qu c dân theo danh mục Hệ th ng ngành kinh tế Việt Nam ban 

hành theo Quyết định s  27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ Thủ tương Chính phủ. 

 ổ      l   độ                          ờ  đ ểm      q ý bá   á : Ghi 

tổng    lao động  à doanh nghiệp đang  ử dụng tại thời điể  cu i quý báo cáo. 

Lao động trong doanh nghiệp xây dựng là toàn bộ nh ng người tha  gia  ào 

các hoạt động  ản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không kể thời gian lao 

động dài hay ngắn, lao động trực tiếp hay gián tiếp, là l nh đạo hay phục  ụ,... S  

lượng lao động của doanh nghiệp có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. 

Căn cứ  ào  ục đích tuyển dụng  à thời gian  ử dụng chia ra 2 loại: 

http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/2686/Cac-chinh-sach-ve-lao-dong-va-tien-luong-co-hieu-luc-tu-dau-nam-2016.html
http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/2686/Cac-chinh-sach-ve-lao-dong-va-tien-luong-co-hieu-luc-tu-dau-nam-2016.html
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+ Lao động thường xuyên: Là lực lượng lao động chủ yếu trong doanh 

nghiệp bao gồ  nh ng người được tuyển dụng chính thức  à là  nh ng công  iệc 

lâu dài thuộc chức năng  à nhiệ   ụ của doanh nghiệp.  

+ Lao động tạ  thời (lao động thời  ụ): Là nh ng người là   iệc theo các 

hợp đồng tạ  tuyển ngắn hạn để thực hiện các công tác tạ  thời, theo thời  ụ.  

II. Kết quả hoạt động sản xuất 

     : 

1. Tổ         í          độ   xây  ự   

Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng là các chi phí phát  inh thực tế cho 

hoạt động xây dựng trong k  báo cáo của doanh nghiệp, gồ  cả chi phí của hoạt 

động xây lắp  à các chi phí của hoạt động khác ngoài xây lắp được quy ư c tính 

 ào xây dựng như: Chi phí cho thuê  áy  óc, thiết bị có k   theo người điều 

khiển, chi phí thu hồi  à tiêu thụ phế liệu xây dựng… 

Cụ thể bao gồ  các khoản sau: 

- Chi phí  ật liệu trực tiếp: Là toàn bộ giá trị  ật liệu, cấu kiện xây dựng 

thực tế kết cấu  ào công tr nh. 

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có của Tài khoản “Chi phí nguyên liệu,  ật 

liệu trực tiếp – TK 152, 153 ”  à từ các  ổ kế toán theo dõi chi tiết chi phí  ản xuất 

kinh doanh  ề  ật liệu – TK 621. 

Chỉ tính  ào  ục này giá trị  ật liệu xây dựng, nhiên liệu trực tiếp  ử dụng 

 ào công tr nh xây dựng, loại trừ giá trị  ật liệu, nhiên liệu đ  xuất kho nhưng  ử 

dụng không hết phải nhập lại kho. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn bộ chi phí phải trả cho người lao động 

trực tiếp tha  gia  ào quá tr nh hoạt động  ản xuất kinh doanh trong hoạt động xây 

dựng (Không bao gồ  tiền lương  à bảo hiể  x  hội của nh ng lao động thuộc bộ 

phận quản lý  à tiền lương của nh ng công nhân trực tiếp điều khiển  áy  óc thi 

công), gồ : Toàn bộ tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp  ang tính chất lương 

 à các khoản chi phí khác cho người lao động được hạch toán  ào chi phí  ản xuất. 

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có của tài khoản “Chi phí nhân công trực tiếp 

- TK 622”  à các  ổ kế toán lương - TK 334. 

- Chi phí  ử dụng  áy  óc thi công: Là các chi phí phục  ụ cho hoạt động 

của các loại  áy  óc thi công, bao gồ : Chi phí nhân công của công nhân trực 

tiếp điều khiển  áy  óc (gồ  lương  à các khoản phụ cấp  ang tính chất lương), 

chi phí nhiên liệu, điện năng, chi phí  ề các thiết bị phụ t ng thay thế trong quá 

tr nh  ửa ch a, chi phí duy tu, bảo dư ng thường xuyên  à định k ; chi phí khấu 

hao  áy  óc thiết bị; chi phí dịch  ụ  ua ngoài  à các chi phí khác phục  ụ trực 

tiếp cho hoạt động của  áy  óc thi công. 

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có của tài khoản “chi phí  ử dụng  áy thi công”. 

- Chi phí  ản xuất chung: Là các chi phí phục  ụ cho hoạt động của các tổ, đội 

hoạt động  ản xuất tại công trường, bao gồ : Chi phí tiền lương, phụ cấp  à các 

khoản trích theo lương của nhân  iên quản lý tổ, đội (bộ phận  ản xuất tại công 

trường); Các khoản trích theo lương (bảo hiể  x  hội, bảo hiể  y tế, bảo hiể  thất 

nghiệp, kinh phí công đoàn) của công nhân trực tiếp tha  gia  ào quá tr nh xây 

dựng, công nhân điều khiển  áy thi công; Chi phí  ật liệu d ng để  ửa ch a, bảo 

dư ng tài  ản, công cụ dụng cụ… ở tổ, đội  ản xuất; Chi phí khấu hao TSCĐ (thiết 
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bị,  áy  óc…)  ử dụng tại đội  ản xuất; Các chi phí dịch  ụ  ua ngoài (điện, nư c, 

điện thoại…) phục  ụ cho hoạt động  ản xuất tổ, đội  à chi phí bằng tiền khác. 

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có của tài khoản “Chi phí  ản xuất chung -

TK 627” loại trừ phần ghi giả  chi phí  ản xuất chung, chi phí dịch  ụ  ua ngoài 

của nhà thầu phụ (nếu đ  ghi ở phần chi phí do nhà thầu phụ thi công). 

- Chi phí quản lý kinh doanh gồ : Chi phí quản lý doanh nghiệp  à chi phí 

bán hàng.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồ  chi phí nhân  iên quản lý (Lương, phụ 

cấp lương, bảo hiể  x  hội, bảo hiể  y tế, bảo hiể  thất nghiệp, kinh phí công 

đoàn của lao động trong bộ  áy quản lý doanh nghiệp), chi phí  ật liệu phục  ụ 

trực tiếp cho quản lý doanh nghiệp, chi phí đồ d ng  ăn ph ng, khấu hao tài  ản c  

định phục  ụ trực tiếp cho quản lý của doanh nghiệp (nhà  ăn ph ng, thiết bị  áy 

 óc của  ăn ph ng), chi phí  ề các khoản thuế, phí  à lệ phí (không gồ  thuế giá 

trị gia tăng), chi dự ph ng, chi phí cho các dịch  ụ  ua ngoài phục  ụ cho quản lý 

doanh nghiệp  à các chi phí khác (tiền công tác phí, hội nghị, tiếp khách,…). 

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp -

TK 642” loại trừ phần hoàn nhập dự ph ng phải thu khó đ i, dự ph ng phải trả. 

Trường hợp doanh nghiệp xây dựng có hạch toán riêng tài khoản “Chi phí 

bán hàng” của hoạt động xây dựng, ghi gộp    liệu phát  inh bên Có của tài khoản 

này vào “Chi phí quản lý kinh doanh”.  

- Chi trả l i tiền  ay cho hoạt động xây dựng: Là l i phải trả do doanh 

nghiệp  ay để tiến hành hoạt động xây dựng.  

S  liệu lấy từ    phát  inh bên Có của tài khoản “Chi phí tài chính”, phần 

d ng cho hoạt động xây dựng. 

- Chi phí khác: Là các khoản chi khác để có các khoản thu khác liên quan 

đến hoạt động xây dựng.  

- Chi phí thực hiện hạng  ục công tr nh do nhà thầu phụ thi công: Là tổng 

chi phí thực tế trong k  báo cáo của nhà thầu phụ đ  thực hiện cho các hạng  ục 

công tr nh  à doanh nghiệp là nhà thầu chính đ  thuê nhà thầu phụ.  

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có chi phí này th     liệu được lấy từ bên Nợ tài 

khoản “Chi phí  ản xuất kinh doanh dở dang” hoặc bên có của tài khoản “chi phí 

 ản xuất chung - dịch  ụ  ua ngoài của nhà thầu phụ”. 

2.   á         l    xây  ự          l                   đ              : Là giá 

trị  ật liệu xây dựng, nhiên liệu,  ật tư phụ t ng khác do bên A cấp được  ử dụng 

trong k , nhưng chưa được tính  ào “Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng”. 

3                 độ   xây  ự  : Gồ  lợi nhuận thuần từ hoạt động xây 

dựng; Lợi nhuận khác phát  inh có liên quan đến hoạt động xây dựng.  hông tính 

lợi nhuận từ các hoạt động tài chính. Trường hợp doanh nghiệp không tính được 

đầy đủ lợi nhuận trong k  th  có thể căn cứ  ào kh i lượng công tr nh hoàn thành 

để tính lợi nhuận theo định  ức. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng bằng doanh thu thuần  ề bán hàng  à 

cung cấp dịch  ụ trừ đi các khoản  ề giá   n hàng bán, chi phí bán hàng  à chi phí 

quản lý doanh nghiệp, chi trả l i tiền  ay phục  ụ hoạt động xây dựng.  

Quy ước: Trong trường  hợp doanh nghiệp hoạt động xây dựng có lợi nhuận 

â  (nhỏ hơn 0) th  quy ư c ghi  ào  ục này lợi nhuận bằng 0. 
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4    á      ả  x    xây  ự  : Là kết quả hoạt động  ản xuất xây dựng bao 

gồ  giá trị của các công  iệc: chuẩn bị  ặt bằng, xây dựng công tr nh, lắp đặt  áy 

 óc thiết bị, hoàn thiện công tr nh  à nh ng hoạt động khác được quy định tính cho 

ngành xây dựng như khảo  át, thiết kế qui hoạch phát  inh trong quá tr nh thi công 

xây dựng, giá trị cho thuê  áy  óc thiết bị có người điều khiển đi kèm. Tính vào 

giá trị  ản xuất ngành xây dựng các hoạt động  ản xuất phụ khác nếu không tách 

riêng được nhưng không quá 10%  o   i hoạt động chính. 

Giá trị  ản xuất xây dựng bao gồ :  

(1) Tổng chi phí hoạt động xây dựng;  

(2) Giá trị VLXD, nhiên liệu,  ật tư do chủ đầu tư cung cấp (nếu có);  

(3) Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng, lợi nhuận khác có liên quan đến 

hoạt động xây dựng;  

P â  bổ   á      ả  x             độ   xây  ự        á  l     ô        : 

công trình nhà ở, công trình nhà không để ở, công tr nh kỹ thuật dân dụng  à hoạt 

động xây dựng chuyên dụng. 

- Công trình nhà ở: gồ  nhà cho  ột gia đ nh  à nhà cho nhiều gia đ nh bao 

gồ  cả các t a nhà cao tầng. Nhà ở bao gồ  nhà ở chung cư  à nhà ở riêng lẻ. 

+ Nhà chung cư: là nh ng ngôi nhà có từ 2 tầng trở lên được xây dựng d ng 

để ở, trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, có l i đi, cầu thang  à hệ th ng công 

trình hạ tầng  ử dụng chung. 

+ Nhà riêng lẻ: là nh ng ngôi nhà được xây dựng d ng để ở trên  ột khuôn 

 iên độc lập   i nhau, có tường riêng, l i đi riêng. Nh ng ngôi nhà  ột tầng chung 

 óng, chung tường cũng được tính là nhà riêng lẻ. 

- Nhà không để ở: gồ  nhà xưởng  ản xuất, công tr nh thương  ại (trung 

tâ  thương  ại,  iêu thị, chợ, cửa hàng, nhà hàng ăn u ng giải khát, nhà kho, nhà 

triển l  , nhà ga hàng không, đường  ắt  à đường bộ, b i đỗ xe, trạ  xăng dầu…); 

Công tr nh giáo dục (nhà trẻ, trường học…); Công tr nh y tế (bệnh  iện, ph ng 

khá , trạ  y tế, nhà điều dư ng…); Công tr nh thể thao trong nhà ( ân  ận động, 

nhà thi đấu, tập luyện trong nhà); Công tr nh  ăn hoá (trung tâ  hội nghị, nhà hát, 

nhà  ăn hoá, rạp chiếu phi , rạp xiếc, bảo tàng, thư  iện, nhà trưng bày, công tr nh 

di tích phục  ụ tín ngư ng, công tr nh  ui chơi giải trí…); Công trình thông tin, 

truyền thông (bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, đài lưu thông…); 

Nhà đa năng, khách  ạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ, trụ  ở là   iệc;… 

- Công tr nh kỹ thuật dân dụng: gồ  các công tr nh đường  ắt, đường bộ, 

đường băng  ân bay, điện, cấp, thoát nư c,  iễn thông, thông tin liên lạc, công tr nh 

thủy, công tr nh khai khoáng, chế biến chế tạo, công tr nh thể thao ngoài trời… 

-  oạt động xây dựng chuyên dụng gồ  các hoạt động xây dựng được 

chuyên  ôn hóa như: phá d , chuẩn bị  ặt bằng (đóng cọc, san nền…), đổ khung, 

đổ bê tông, xếp gạch, xây  p đá, bắc giàn giáo, lợp  ái, lắp đặt kết cấu th p, lắp 

đặt các trang thiết bị gắn liền   i công tr nh xây dựng như: lắp đặt hệ th ng điện, 

nư c,  ưởi, điều h a không khí, cấp thoát nư c, hệ th ng thang  áy, thang cu n, 

chuông báo động, hệ th ng ch ng cháy nổ, …;  oạt động hoàn thiện công tr nh 

liên quan t i  iệc hoàn thiện hoặc kết thúc  ột công tr nh như lắp kính, trát   a, 

qu t  ôi, trang trí, là   ạch ngoại thất… 
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Việc thuê thiết bị có người điều khiển đi k   được phân theo hoạt động xây 

dựng liên quan.  

P â  bổ   á      ả  x             độ   xây  ự              à      : 

công tr nh, hạng  ục công tr nh xây dựng ở tỉnh/thành ph  nào th  ghi giá trị xây 

dựng cho tỉnh/thành ph  đó. 

Cơ quan Th ng kê ghi    tỉnh/thành ph  tương ứng ở cột       (cột B). 

    1: Ghi giá trị thực hiện quý trư c quý báo cáo. 

    2: Ghi giá trị dự tính quý báo cáo. 

    3: Ghi giá trị cộng dồn từ đầu nă  đến cu i quý báo cáo. 

    ý: V i các công tr nh đ  hoàn thành, chỉ tính giá trị xây dựng được thực 

hiện trong k , không tính phần xây dựng trong các k  trư c chuyển  ang; V i các 

công tr nh xây dựng dở dang, chỉ tính giá trị xây dựng phát  inh trong k . 

III. Một số công trình chủ yếu của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ 

Công tr nh là tổng hợp nh ng đ i tượng xây dựng được thi công trên  ột 

hoặc nhiều địa điể  nhưng có chung  ột bản thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) 

hoặc thiết kế bản  ẽ thi công (thiết kế chi tiết)  à giá trị của các đ i tượng xây 

dựng đó được tính chung  ào  ột bản tổng dự toán. Công tr nh có thể là  ột ngôi 

nhà hoặc  ột  ật kiến trúc có thiết kế  à dự toán độc lập. 

 ạng  ục công tr nh là đ i tượng xây dựng thuộc công tr nh có bản  ẽ thi 

công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công  à dự toán xây lắp hạng  ục riêng nằ  trong 

thiết kế  à tổng dự toán chung của công tr nh. Năng lực ( ản xuất hoặc phục  ụ) của 

hạng  ục có thể được huy động độc lập theo thiết kế hoặc có thể kết hợp c ng   i 

năng lực của các hạng  ục khác để tạo nên năng lực tổng thể của toàn bộ công tr nh. 

Q    ớ : 

- Các công tr nh, hạng  ục công tr nh được  ột doanh nghiệp thi công tất cả 

các công đoạn khảo  át, thiết kế,  an lấp  ặt bằng, xây dựng, hoàn thiện công tr nh 

(nhưng không hạch toán riêng kết quả của từng công đoạn) qui ư c tính toàn bộ kết 

quả  ản xuất  ào công tr nh hoặc hạng  ục xây dựng chính của công tr nh. 

- Các hạng  ục của  ột công tr nh do nhiều đơn  ị không c ng  ột doanh 

nghiệp, c ng thi công tại  ột địa điể  được qui ư c  ỗi hạng  ục công tr nh do 

 ột doanh nghiệp thực hiện được ghi 1 d ng. Trường hợp các hạng  ục của  ột 

công tr nh c ng được thi công bởi  ột doanh nghiệp tại  ột địa điể  trong k  

nghiên cứu, ghi chung 1 d ng. 

Cột A: Tên công trình: Ghi tên công trình, hạng  ục công tr nh theo đúng 

tên được xác định trong quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của công tr nh 

(nếu có).  

Cột B: Loại công tr nh: Ghi    1 nếu là công tr nh xây dựng   i, ghi    2 

nếu là công tr nh  ửa ch a, nâng cấp. 

Cột C: Mã ngành: Cơ quan Th ng kê ghi    ngành hoạt động xây dựng theo 

danh mục Hệ th ng ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định s  

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ Thủ tương Chính phủ. 

Cột D: Địa điể  xây dựng: Ghi tên tỉnh/thành ph  trực thuộc Trung ương 

nơi công tr nh được xây dựng. 

Cột E: Địa điể  xây dựng: Cơ quan Th ng kê ghi mã tỉnh/thành ph  trực 

thuộc Trung ương theo danh  ục hành chính hiện hành. 
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Cột G: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, nă  khởi công công tr nh. 

Cột H: Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi rõ tháng, nă  hoàn 

thành hoặc dự kiến hoàn thành của công trình. 

Cột 1: Tổng giá trị công tr nh: Ghi ư c tính tổng giá trị xây dựng của toàn 

bộ công trình khi hoàn thành (giá trư c thuế). 

Cột 2: Ghi giá trị thực hiện quý trư c quý báo cáo. 

Cột 3: Ghi giá trị dự tính thực hiện quý báo cáo. 

Cột 4: Ghi giá trị cộng dồn từ đầu nă  đến cu i quý báo cáo. 

IV. Nhận định của doanh nghiệp về tình hình sản xuất 

Phần này nhằ  thu thập đánh giá của doanh nghiệp xây dựng  ề  ự hỗ trợ 

của hệ th ng chính  ách, pháp luật của Nhà nư c  à hệ th ng ngân hàng đ i   i 

hoạt động  ản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nhận định của doanh nghiệp  ề 

t nh h nh hoạt động  ản xuất của doanh nghiệp nói riêng  à các doanh nghiệp xây 

dựng nói chung trong quý tiếp theo, là  cơ  ở cho  iệc dự báo t nh h nh hoạt động 

 ản xuất của các doanh nghiệp xây dựng trong các quý tiếp theo. 

V i  ỗi  ột câu hỏi, chỉ đánh dấu (X)  ào  ột lựa chọn  à doanh nghiệp 

thấy ph  hợp nhất  à ghi cụ thể ý kiến/kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có). 

 

…………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU SỐ 02/XDXP-Q 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

(Quý) 

 

Phiếu này thu thập thông tin đ i   i các công tr nh hoặc hạng  ục công 

tr nh thực hiện trong k  do x /phường đầu tư  à tự tổ chức xây dựng dư i h nh 

thức huy động công đóng góp của nhân dân trong x /phường hoặc thuê thợ xây 

dựng cá thể thực hiện, không tính các công tr nh xây dựng do x /phường thuê các 

doanh nghiệp hạch toán độc lập chuyên xây dựng thực hiện. 

Phiếu này cũng thu thập thông tin đ i   i các công tr nh xây dựng không do 

x /phường là  chủ đầu tư  à tự tổ chức xây dựng  à do dân đóng góp và tự đầu tư 

xây dựng nhưng   i  ục đích phục  ụ cộng đồng, được thực hiện trên địa bàn 

x /phường như: đền, ch a,  iếu, nhà thờ công giáo, đường giao thông nông thôn 

xó , hệ th ng thoát nư c, công tr nh  ệ  inh  ôi trường chung…  

Đầu tư xây dựng của x /phường gồ  các hoạt động đầu tư xây dựng công 

tr nh   i,  ửa ch a,  ở rộng, cải tạo, lắp gh p cấu trúc, cấu kiện đúc   n trên  ặt 

bằng xây dựng  à cả  iệc xây dựng các công tr nh tạ , các công  iệc chuẩn bị  ặt 

bằng, lắp đặt  áy  óc thiết bị, hoàn thiện công tr nh  à nh ng hoạt động khác 

được tính cho ngành xây dựng thực tế đ  thực hiện được trong k  báo cáo trên địa 

bàn x /phường. 

X /phường thường đầu tư xây dựng công tr nh công cộng phục  ụ cho dân 

cư trên địa bàn như:  

- Nhà ở: Nhà xây dựng để ở do x /phường tự tổ chức xây dựng, hoặc tổ chức 

xây dựng theo h nh thức Nhà nư c  à nhân dân c ng là , chủ yếu là các công 

tr nh nhà ở t nh ngh a, nhà ở t nh thương được xây dựng để tặng cho các đ i tượng 

chính  ách như gia đ nh có công   i cách  ạng, thương binh, bệnh binh,    hoặc 

con liệt     à các đ i tượng chính  ách khác như diện đói ngh o, tàn tật, tai nạn 

chiến tranh, đ i tượng bị thiên tai,… 

- Trụ  ở là   iệc; 

- Trường học, nhà trẻ, nhà   u giáo; 

- Trạ  y tế; 

- Các công tr nh  ăn hoá: Nhà  ăn hoá, đài tưởng niệ , đ nh ch a được xếp 

hạng di tích lịch  ử, … 

- Đường giao thông nông thôn; 

- Công tr nh thu  lợi: Trong công tr nh thu  lợi, phần các công tr nh đầu   i 

là các trạ  bơ , c ng cấp, thoát nư c; 

- Các công tr nh khác. 

Tổng chi đầu tư xây dựng của x /phường là tổng các chi phí phát  inh thực 

tế cho đầu tư xây dựng trong k  báo cáo gồ :  

+ Chi phí  ật liệu: Là toàn bộ giá trị  ật liệu, cấu kiện xây dựng thực tế kết 

cấu  ào thực thể công tr nh; 

+ Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí phải trả cho người lao động trực 

tiếp tha  gia  ào hoạt động xây dựng do x /phường đầu tư; Công của người dân tự 
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nguyện đóng góp dư i dạng Nhà nư c  à nhân dân c ng là  cũng được tính  ào 

chi phí nhân công; 

+ Chi phí thuê  áy thi công;  

+ Chi phí khác phát sinh trong quá trình thi công.  

Trong tổng chi đầu tư xây dựng, phải trừ đi các khoản thu phát  inh bất 

thường trong quá tr nh thi công như thu do tiêu thụ phế liệu xây dựng; thu do bán 

giàn giáo, c p pha đ   ử dụng xong, …  

Giá trị  ản xuất hoạt động đầu tư xây dựng x /phường bằng tổng chi cho đầu 

tư xây dựng của x /phường.   

Giá trị xây dựng thực hiện trong k  không bao gồ  chi phí đền b , giải phóng 

 ặt bằng, giá trị đất (kể cả đất do x , phường tự bỏ ra xây dựng hay bỏ tiền ra  ua).  

    ý: V i các công tr nh đ  hoàn thành, chỉ tính giá trị xây dựng đ  thực 

hiện được trong k , không tính phần xây dựng trong các k  trư c chuyển sang; V i 

các công tr nh xây dựng dở dang, chỉ tính giá trị xây dựng phát  inh trong k . 

Cách ghi phiếu: 

I. Thông tin chung 

1. Ủy ban nhân dân x /phường/thị trấn: Ghi tên Ủy ban nhân dân 

x /phường/thị trấn theo Quyết định thành lập. 

2. Địa chỉ: Ghi đầy đủ địa chỉ theo thứ tự tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị 

x ; x , phường, thị trấn; thôn ấp,    nhà, đường ph .  

M  tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị x ; x , phường, thị trấn: Cơ quan  

Th ng kê ghi theo danh  ục các đơn  ị hành chính Việt Na  được quy định trong 

phương án điều tra. 

- S  điện thoại: Ghi    điện thoại của bộ phận (ph ng, ban) trực tiếp cung 

cấp thông tin điều tra.  

- S  fax: Ghi    fax nếu có. 

- Email: Ghi địa chỉ e ail nếu có. 

II. Cô         xây  ự     ự              ỳ 

Cột A: Ghi    thứ tự công tr nh. 

Cột B: Tên công tr nh: Ghi tên công tr nh, hạng  ục công tr nh xây dựng 

theo đúng tên được xác định trong quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của 

công tr nh (nếu có).  

Trường hợp không có thiết kế kỹ thuật của công tr nh th  ghi  ô tả chi tiết 

công tr nh,  í dụ: xây nhà t nh ngh a gia đ nh ông Nguyễn Văn A;  ửa ch a đường 

liên thôn, xây nhà thờ họ…. 

Lưu ý: Ghi lần lượt từng công tr nh thực hiện trong k , không ghi gộp các 

công tr nh có c ng công năng,  ục đích  ử dụng. 

Cột C: Loại công tr nh: Ghi    1 nếu là công tr nh xây dựng   i, ghi    2 

nếu là công tr nh  ửa ch a, nâng cấp. 

Cột D: Mã ngành: Cơ quan Th ng kê ghi    ngành hoạt động xây dựng theo 

danh mục Hệ th ng ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định s  

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ Thủ tương Chính phủ. 

Cột E: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, nă  khởi công công tr nh. 

Cột G: Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi rõ tháng, nă  hoàn 

thành hoặc dự kiến hoàn thành của công tr nh. 
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Cột 1: Tổng giá trị công tr nh: Ghi ư c tính tổng giá trị xây dựng của toàn 

bộ công tr nh khi hoàn thành. 

Cột 2: Ghi giá trị thực hiện quý trư c quý báo cáo. 

Cột 3: Ghi giá trị dự tính thực hiện quý báo cáo. 

Cột 4: Ghi giá trị cộng dồn từ đầu nă  đến cu i quý báo cáo. 

Quy ước: Đ i   i  ột    loại nhà như: Nhà t nh thương, nhà t nh ngh a, nhà 

đồng đội… được xây dựng hoặc hỗ trợ kinh phí cho các đ i tượng chính  ách, nếu 

xã/phường hoặc các tổ chức, cá nhân trao tặng xây dựng công trình th  quy ư c ghi 

 ào phiếu này, nếu hộ dân cư tự xây dựng (có hỗ trợ kinh phí từ các nguồn của nhà 

nư c, của các tổ chức, cá nhân) th  thực hiện điều tra theo phiếu thu thập thông tin 

 ề công tr nh xây dựng của hộ dân cư (phiếu    04/XD -Q). 

……………………………………………………………………………………. 
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PHIẾU SỐ 03/DSH-Q 

PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ TẠI ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

(Quý) 

 

Phiếu này lập danh sách tất cả các hộ dân cư có trên địa bàn được chọn   u 

điều tra nhằ  xác định    lượng hộ thuộc diện điều tra, tên và địa chỉ của các hộ 

được điều tra, tránh tr ng lặp hoặc bỏ  ót đơn  ị hộ điều tra. Mỗi địa bàn được 

chọn   u điều tra lập thành  ột phiếu. 

Điều tra  iên đến từng hộ trong địa bàn được chọn   u điều tra, hỏi  à ghi 

thông tin  ào phiếu lập danh  ách hộ dân cư thuộc địa bàn   u điều tra. Nếu hộ 

không thực hiện đầu tư xây dựng trong quý th  chỉ ghi thông tin của hộ  ào phiếu này, 

nếu hộ có thực hiện đầu tư  xây dựng trong quý th  điều tra theo phiếu    04/XDH-Q. 

Cách ghi      :  

I. Thông tin chung: 

Tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị x , thành ph  thuộc tỉnh; x , phường, thị 

trấn: Điều tra  iên ghi đầy đủ địa chỉ theo thứ tự tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị 

x , thành ph  thuộc tỉnh; x , phường, thị trấn.  

M  tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị x , thành ph  thuộc tỉnh; x , phường, 

thị trấn: Cơ quan Th ng kê ghi theo danh  ục các đơn  ị hành chính Việt Na  

được quy định trong phương án điều tra. 

Địa bàn điều tra: Ghi tên địa bàn  à địa bàn    theo Điều tra dân     à nhà ở 

gi a k  nă  2014. 

 hu  ực: điều tra  iên khoanh tr n  ào    thành thị hoặc nông thôn theo 

danh  ách địa bàn của Điều tra dân     à nhà ở gi a k  nă  2014. 

II. Kết quả lập danh sách hộ dân cư trong địa bàn 

Cột 1: TT hộ: điều tra  iên ghi thứ tự từ 1 đến hết của    hộ trong địa bàn. 

Cột 2:  ọ  à tên chủ hộ: điều tra  iên ghi họ  à tên chủ hộ theo  ổ hộ khẩu. 

Đ i   i nh ng hộ chưa có hộ khẩu th  ghi tên người nắ  được nhiều thông tin của hộ.  

Cột 3: Địa chỉ: điều tra  iên ghi đầy đủ thông tin  ề thôn, ấp,    nhà, đường 

ph  của hộ.  

Cột 4, 5:  ộ có đầu tư xây dựng trong quý không?: điều tra  iên hỏi thông 

tin từ chủ hộ, nếu hộ có thực hiện đầu tư xây dựng trong quý nào th  đánh dấu (X) 

 ào cột tương ứng   i quý đó, nếu hộ không đầu tư xây dựng th  bỏ tr ng. 

V i nh ng hộ không có đầu tư xây dựng trong quý (thông tin các cột 4, 5 

đều bỏ tr ng), điều tra  iên kết thúc điều tra tại hộ  à lấy ch  ký của chủ hộ. 

Cột 6, 7: V i nh ng hộ có đánh dấu X ở ít nhất  ột trong hai cột 4, 5 điều 

tra  iên hỏi tiếp hoạt động xây dựng của hộ do đơn  ị nào thực hiện, nếu hộ thuê 

doanh nghiệp th  đánh dấu X  à cột 6, nếu hộ tự xây dựng hoặc thuê đội thợ thi 

công xây dựng th  đánh dấu X  ào cột 7.  

Lưu ý: chỉ đánh dấu X  ào 1 trong 2 cột (cột 6 hoặc cột 7). 
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V i nh ng hộ có đánh dấu X ở cột 7, điều tra  iên tiếp tục thực hiện điều tra 

theo phiếu    04/XDH-Q. 

Ch  ký của chủ hộ: điều tra  iên yêu cầu chủ hộ ký tên. Trường hợp không 

lấy được ch  ký của các hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra th  có thể đề nghị tổ trưởng 

dân ph , trưởng thôn hoặc người đại diện khu  ực… ký thay cho hộ.  

Quy ước: V i nh ng hộ có điều tra phiếu    04/XDH-Q, điều tra  iên không 

cần lấy ch  ký của chủ hộ ở phiếu    03/DS -Q.  

…………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU SỐ 04/XDH-Q 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA HỘ DÂN CƯ 

(Quý) 

 

Phiếu này chỉ thu thập thông tin  ề xây dựng do hộ dân cư trực tiếp đầu tư 

và tự tổ chức thi công hoặc thuê thợ cá thể thi công.  hông tính công tr nh xây 

dựng do hộ đầu tư nhưng thuê doanh nghiệp thi công (   kết quả hoạt động doanh 

nghiệp xây dựng đ  thu thập được qua phiếu 01/DNXD-Q).  

 oạt động đầu tư xây dựng của hộ dân cư gồ  các hoạt động đầu tư xây 

dựng công tr nh   i,  ửa ch a nâng cấp công tr nh nhà ở hiện có đ  thực hiện 

trong k  báo cáo.  

 ộ dân cư đầu tư xây dựng chủ yếu là công tr nh nhà ở. Tính  ào chi phí xây 

dựng nhà ở của hộ dân cư là phần chi phí xây dựng công tr nh d ng cho  ục đích để 

ở  à  inh hoạt của hộ dân cư. Riêng   i nhà riêng lẻ ở nông thôn, chi phí xây dựng 

công trình nhà ở chỉ tính phần chi phí xây dựng ngôi nhà chính để ở, chi phí xây 

dựng các ngôi nhà phục  ụ cho  ục đích chăn nuôi, nhà bếp, nhà  ệ  inh, nhà kho 

được xây dựng riêng ngoài ngôi nhà chính để ở được tính  ào chi phí xây dựng công 

trình khác. Ngoài ra, hộ dân cư có thể c n xây dựng  ột    công tr nh khác phục  ụ 

 ản xuất như chuồng trại chăn nuôi, đào ao, lập  ườn… Phần chi phí này cũng được 

tính  ào chi phí xây dựng công tr nh khác. Lưu ý chỉ tính chi phí xây dựng công 

tr nh, không phải là đầu tư cho  ản xuất kinh doanh. Ví dụ: Hộ dân cư đầu tư xây 

dựng trại chăn nuôi lợn có diện tích là 100  2 được tính là chi phí xây dựng,  ọi 

chi phí khác như  ua lợn gi ng, thức ăn… không tính là đầu tư xây dựng. 

Chi phí đầu tư xây dựng hộ dân cư bao gồ : 

+ Chi phí  ật liệu: Là toàn bộ giá trị  ật liệu, cấu kiện xây dựng thực tế kết 

cấu  ào thực thể công tr nh; 

+ Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí phải trả công thợ, kể cả công của 

người trong gia đ nh đóng góp cũng qui ư c tính ra giá trị ngày công để ghi đủ chi 

phí; 

+ Chi phí thuê  áy thi công;  

+ Chi phí khác phát sinh trong quá trình thi công.  

Trong tổng chi phí đầu tư xây dựng, phải trừ đi các khoản thu phát  inh bất 

thường trong quá tr nh thi công như thu do tiêu thụ phế liệu xây dựng; thu do bán 

giàn giáo, c p pha đ   ử dụng xong…  

Giá trị xây dựng thực hiện trong k  không bao gồ  tiền thuê hoặc  ua 

quyền  ử dụng đất.  

    ý: V i các công tr nh đ  hoàn thành, chỉ tính giá trị xây dựng đ  thực 

hiện được trong k , không tính phần xây dựng trong các k  trư c chuyển sang; V i 

các công tr nh xây dựng dở dang, chỉ tính giá trị xây dựng phát  inh trong k . 
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Cách ghi phiếu: 

I. Thông tin chung 

Ghi lần lượt các thông tin tương tự như phiếu    03/DSH-Q. 

II. Cô         xây  ự     ự              ỳ 

Cột A: Tên công tr nh: Ghi tên công tr nh theo đúng tên trong thiết kế kỹ 

thuật của công tr nh (nếu có).  

Lưu ý: Ghi lần lượt từng công tr nh thực hiện trong k , không ghi gộp các 

công tr nh có c ng công năng,  ục đích  ử dụng. 

Cột B: Loại công tr nh: Ghi    1 nếu là công tr nh xây dựng   i, ghi mã 2 

nếu là công tr nh  ửa ch a, nâng cấp. 

Cột C: Mã ngành: Cơ quan Th ng kê ghi    ngành hoạt động xây dựng theo 

danh mục Hệ th ng ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định s  

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ Thủ tương Chính phủ. 

Cột D: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, nă  khởi công công tr nh. 

Cột E: Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi rõ tháng, nă  hoàn 

thành hoặc dự kiến hoàn thành của công tr nh. 

Cột 1: Tổng giá trị công tr nh: Ghi ư c tính tổng giá trị xây dựng của toàn 

bộ công tr nh khi hoàn thành. 

Cột 2: Ghi giá trị thực hiện quý trư c quý báo cáo. 

Cột 3: Ghi giá trị dự tính thực hiện trong quý báo cáo. 

Cột 4: Ghi giá trị cộng dồn từ đầu nă  đến cu i quý báo cáo. 

 

…………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU SỐ 05/XDXP-N 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

(Năm) 

 

Phạ   i thu thập thông tin tương tự như đ i   i Phiếu    02/XDXP-Q: 

Phiếu thu thập thông tin  ề công tr nh xây dựng trên địa bàn x /phường/thị trấn 

hàng quý. 

Cách ghi phiếu: 

I. Thông tin chung  

Ghi lần lượt các thông tin tương tự như phiếu    02/XDXP-Q. 

II. Công trình xây  ự     ự              ăm  

Cột A: Ghi    thứ tự công tr nh. 

Cột B: Tên công tr nh: Ghi tên công tr nh theo đúng tên được xác định trong 

quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của công tr nh (nếu có).  

Trường hợp không có thiết kế kỹ thuật của công tr nh th  ghi  ô tả chi tiết 

công tr nh,  í dụ: xây nhà t nh ngh a gia đ nh ông Nguyễn Văn A,  ửa ch a đường 

liên thôn B, xây nhà thờ họ C…. 

Lưu ý: Ghi lần lượt từng công tr nh thực hiện trong nă , không ghi gộp các 

công tr nh có c ng công năng,  ục đích  ử dụng. 

Cột C: Loại công tr nh: Ghi    1 nếu là công tr nh xây dựng   i, ghi    2 

nếu là công tr nh  ửa ch a, nâng cấp. 

Cột D: Mã ngành: Cơ quan Th ng kê ghi    ngành hoạt động xây dựng theo 

danh mục Hệ th ng ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định s  

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ Thủ tương Chính phủ. 

Cột E: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, nă  khởi công công tr nh. 

Cột G: Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi rõ tháng, nă  hoàn 

thành hoặc dự kiến hoàn thành của công tr nh. 

Cột 1: Tổng giá trị công tr nh: Ghi ư c tính tổng giá trị xây dựng của toàn 

bộ công tr nh khi hoàn thành. 

Cột 2: Giá trị xây dựng thực hiện trong nă : Ghi tổng    tiền đầu tư xây 

dựng công tr nh trong nă . 

Quy ước: Đ i   i  ột    loại nhà như: Nhà t nh thương, nhà t nh ngh a, nhà 

đồng đội,… được xây dựng hoặc hỗ trợ kinh phí cho các đ i tượng chính  ách, nếu 

x /phường hoặc các tổ chức, cá nhân trao tặng xây dựng công tr nh th  quy ư c ghi 

 ào phiếu này, nếu hộ dân cư tự xây dựng (có hỗ trợ kinh phí từ các nguồn của 

Nhà nư c, của các tổ chức, cá nhân) th  thực hiện điều tra theo phiếu thu thập 

thông tin  ề công tr nh xây dựng của hộ dân cư (phiếu    07/XDH-N). 

III. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm 

Phần này ghi thông tin  ề nhà ở riêng lẻ xây dựng   i,   a ch a l n hoặc 

nâng cấp hoàn thành trong nă . 

     : Ghi lần lượt từng công tr nh nhà ở hoàn thành trong nă , không ghi 

gộp các công tr nh có c ng công năng,  ục đích  ử dụng. 

    B: Loại công tr nh: Ghi    1 nếu là công tr nh xây dựng   i, ghi    2 

nếu là công tr nh  ửa ch a, nâng cấp. 
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    C: Mã công trình: Cơ quan Th ng kê ghi mã ngành theo danh  ục công 

tr nh nhà ở như  au:  

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở 

STT Tên công trình Mã công trình 

1 Nhà chung cư dư i 4 tầng 01 

2 Nhà chung cư từ 4-8 tầng 02 

3 Nhà chung cư từ 9-25 tầng 03 

4 Nhà chung cư từ 26 tầng trở lên 04 

5 Nhà ở riêng lẻ dư i 4 tầng 05 

5.1 Nhà kiên c  06 

5.2 Nhà bán kiên c  07 

5.3 Nhà thiếu kiên c  08 

5.4 Nhà đơn  ơ 09 

6 Nhà ở riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 10 

7 Nhà biệt thự 11 

 

Trong đó:  

- Nhà chung cư: là nh ng ngôi nhà có từ 2 tầng trở lên được xây dựng d ng 

để ở, trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, có l i đi, cầu thang  à hệ th ng công 

trình hạ tầng  ử dụng chung. 

Căn hộ: là nhà ở của hộ gia đ nh, cá nhân trong nhà chung cư. 

- Nhà ở riêng lẻ: là nh ng ngôi nhà được xây dựng d ng để ở trên  ột 

khuôn  iên độc lập   i nhau, có tường riêng, l i đi riêng. Nh ng ngôi nhà  ột tầng 

chung  óng, chung tường cũng được tính là nhà riêng lẻ. 

Việc phân loại nhà ở riêng lẻ dư i 4 tầng theo  ức độ kiên c  được quy 

định như  au: 

+ Nhà kiên c : Là nhà có ba kết cấu chính: cột,  ái, tường đều được là  

bằng  ật liệu bền chắc. 

+ Nhà bán kiên c : Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột,  ái, tường đều 

được là  bằng  ật liệu bền chắc. 

+ Nhà thiếu kiên c : Là nhà có  ột trong ba kết cấu chính cột,  ái, tường 

được là  bằng  ật liệu bền chắc.  

+ Nhà đơn  ơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột,  ái, tường đều được là  

bằng  ật liệu không bền chắc.  
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Đặc điể  nhận dạng  ật liệu bền chắc, không bên chắc được thể hiện trong 

bảng dư i đây: 

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG VẬT LIỆU BỀN CHẮC, KHÔNG BỀN CHẮC 

 Vật liệu chính là  cột 
Vật liệu chính  

làm mái 

Vật liệu chính  

là  tường bao che 

Bền 

chắc 

1. Bê tông c t th p; 

2. Xây gạch/đá; 

3. Sắt/th p/gỗ bền chắc; 

1. Bê tông c t th p;  

2. Ngói (xi  ăng, đất 

nung); 

1. Bê tông c t th p; 

2. Xây gạch/đá; 

3. Gỗ/ki  loại;  

Không 

bền 

chắc 

4. Gỗ tạp/ tre;  

5. Khác. 

3. Tấ  lợp (xi  ăng, 

ki  loại); 

4. Lá/ rơ  rạ/ giấy dầu; 

5. Khác  

4. Đất/ ôi/rơ   

5. Phiên/liếp/ án  p 

6. Khác 

- Nhà biệt thự: Là nhà ở riêng biệt, có  ân,  ườn (cây xanh, thả  cỏ,  ườn 

hoa…), tường rào  à l i ra  ào riêng biệt; có cấu trúc hoàn chỉnh, kh p kín (đầy đủ 

các ph ng ngủ,  inh hoạt chung, bếp ăn,  ệ  inh, kho, để xe …); có ít nhất 02  ặt 

nhà liền kề trông ra  ân hoặc  ườn. 

Lưu ý: Các loại nhà ở truyền th ng khu  ực nông thôn,  iền núi   i cấu trúc 

không hoàn chỉnh, kh p kín không được xếp  ào loại h nh nhà ở biệt thự. 

    D: Thời gian khởi công: Ghi rõ tháng, nă  khởi công công tr nh. 

    1 và 2: Ghi tổng diện tích  àn xây dựng nhà ở hoàn thành  à tổng chi 

phí xây dựng theo công tr nh từ khi khởi công đến khi hoàn thành. 

- Tổng diện tích  àn xây dựng nhà ở hoàn thành được tính như  au:  

Diện tích nhà ở xây dựng   i là tổng diện tích  àn xây dựng d ng cho  ục 

đích để ở  à  inh hoạt của hộ dân cư, cá nhân, tổ chức. Riêng   i nhà riêng lẻ ở 

nông thôn, chỉ tính cho ngôi nhà chính để ở, không tính diện tích của các ngôi nhà 

phục  ụ cho  ục đích chăn nuôi, nhà bếp, nhà  ệ  inh, nhà kho được xây dựng 

riêng ngoài ngôi nhà chính để ở. 

Diện tích  àn xây dựng nhà ở được tính bao gồ  diện tích  àn căn hộ/ nhà ở 

xây   i  à diện tích  àn căn hộ/nhà ở tăng thê  do nâng tầng hoặc  ở rộng, 

không tính diện tích của các nhà ở cũ được cải tạo.  

Diện tích  àn xây dựng nhà ở xây   i không phân biệt thời gian khởi công 

công tr nh, bao gồ :  hởi công xây dựng từ nh ng nă  trư c đó nhưng đến nă  báo 

cáo   i hoàn thành bàn giao, khởi công  à hoàn thành bàn giao trong nă  báo cáo.  

Diện tích  àn xây dựng được tính theo  
2
, bao gồ  cả diện tích tường chịu 

lực  à tường ngăn, bao gồ : 

(1) Tổng diện tích  àn xây dựng nhà ở   i của các nhà chung cư: Là tổng 

diện tích  àn xây dựng nhà ở   i được  ử dụng cho  ục đích ở  à  inh hoạt của 

từng căn hộ cộng lại.  

 hông tính diện tích  àn xây dựng được  ử dụng chung cho các hộ gia đ nh 

trong nhà chung cư như: Diện tích cầu thang, diện tích đường đi, hành lang chung 

 à diện tích các ph ng d ng cho  ục đích khác không phải ở như: ph ng  ăn hoá, 

hội trường, trạ  xá, nhà  ệ  inh  ử dụng chung, ph ng bảo  ệ...  

(2) Tổng diện tích  àn xây dựng nhà ở   i xây dựng của các ngôi nhà riêng 

lẻ  à nhà biệt thự: là tổng diện tích  àn xây dựng d ng cho  ục đích để ở  à  inh 

hoạt của hộ gia đ nh, cá nhân bao gồ  diện tích các ph ng ngủ, ph ng tiếp khách, 
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ph ng đọc  ách, giải trí...  à diện tích hành lang, cầu thang, tiền  ảnh ngôi nhà, 

không tính diện tích phục  ụ cho  ục đích chăn nuôi, nhà bếp, nhà  ệ  inh, nhà 

kho được xây dựng riêng ngoài ngôi nhà chính để ở.  

+ Đ i   i nhà ở  ột tầng, th  ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả tường 

(phần có trần,  ái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung cột chung th  

chỉ tính 1/2 diện tích  ặt bằng của tường, khung cột chung đó. 

+ Đ i   i nhà nhiều tầng, th  ghi tổng diện tích (phần có trần,  ái che) của 

các tầng; trường hợp có tường, khung cột chung ở các tầng, th  chỉ tính 1/2 diện 

tích  ặt bằng của tường, khung cột chung đó.  

+ Phần  àn  à gầ   àn nhà không được bao che  à không được  ử dụng để 

ở, th  không tính diện tích. Trường hợp phần gầ   àn nhà cao từ 2,1   t trở lên, có 

bao che  à được  ử dụng để ở, th  được tính diện tích. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q y  ớ :  

 

 

- Nếu khu bếp  à khu  ệ  inh được xây dựng liền kề   i ngôi nhà  à hộ 

đang ở (chung hoặc liền tường), th  tính diện tích của khu bếp  à khu  ệ  inh đó 

 ào tổng diện tích của ngôi nhà của hộ.  

- Nếu khu bếp  à khu  ệ  inh được xây dựng hoàn toàn tách rời (độc lập) 

  i ngôi nhà  à hộ đang ở d  trong c ng  ột khuôn  iên đất th  không tính diện 

tích của khu bếp  à khu  ệ  inh  ào tổng diện tích của ngôi nhà của hộ. 

- Đ i   i ngôi nhà/căn hộ có khu bếp  à khu  ệ  inh kh p kín như h nh  ẽ 

trên th  diện tích của ngôi nhà/căn hộ được tính theo phạ   i trong đường n t đứt. 

- Trường hợp ngôi nhà/căn hộ có gác x p bảo đả  chiều cao từ gác x p đến 

trần từ 2,1   t trở lên  à diện tích t i thiểu 4   t  uông th  phần gác x p này được 

tính  ào tổng diện tích ở của ngôi nhà/căn hộ. 

…………………………………………………………………………………….. 

Mặt ngoài nhà 

Mặt ngoài nhà 

P. ngủ P. ngủ 

P. ngủ P. khách 

Bếp 

WC 

Hành lang 

Đầu hồi nhà Căn hộ khác 

Diện tích căn hộ được tính theo đường  
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PHIẾU SỐ 06/DSH-N 

PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ TẠI ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

(Năm) 

 

Phiếu này lập danh  ách tất cả các hộ dân cư có trên địa bàn được chọn   u 

điều tra nhằ  xác định    lượng hộ thuộc diện điều tra, tên  à địa chỉ của các hộ 

được điều tra, tránh tr ng lặp hoặc bỏ  ót đơn  ị hộ điều tra. Mỗi địa bàn được 

chọn   u điều tra lập thành  ột phiếu. 

Điều tra  iên đến từng hộ trong địa bàn được chọn   u điều tra, hỏi  à ghi 

thông tin  ào phiếu lập danh  ách hộ dân cư thuộc địa bàn   u điều tra. Nếu hộ 

không thực hiện đầu tư xây dựng trong nă  th  chỉ ghi thông tin của hộ  ào phiếu 

này, nếu hộ có thực hiện đầu tư xây dựng trong nă  th  điều tra theo phiếu    

07/XDH-Q. 

Cách ghi phiếu:  

I. Thông tin chung 

Tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị x , thành ph  thuộc tỉnh ; x , phường, thị 

trấn: điều tra  iên ghi đầy đủ địa chỉ theo thứ tự tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị 

x , thành ph  thuộc tỉnh; x , phường, thị trấn.  

M  tỉnh, thành ph ; huyện, quận, thị x , thành ph  thuộc tỉnh; x , phường, 

thị trấn: Cơ quan Th ng kê ghi theo danh  ục các đơn  ị hành chính Việt Na  

được quy định trong phương án điều tra. 

Địa bàn điều tra: Ghi tên địa bàn  à địa bàn    theo Điều tra dân     à nhà ở 

gi a k  nă  2014. 

 hu  ực: Điều tra  iên khoanh tr n  ào    thành thị hoặc nông thôn theo 

danh  ách địa bàn của Điều tra dân     à nhà ở gi a k  nă  2014. 

II  K   q ả l         á    ộ  â           đ   bà  

Cột 1: TT hộ: điều tra  iên ghi thứ tự từ 1 đến hết của    hộ trong địa bàn. 

Cột 2:  ọ  à tên chủ hộ: điều tra  iên ghi họ  à tên chủ hộ theo  ổ hộ khẩu. 

Đ i   i nh ng hộ chưa có hộ khẩu th  ghi tên người nắ  được nhiều thông tin của hộ.  

Cột 3: Địa chỉ: điều tra  iên ghi đầy đủ thông tin  ề thôn, ấp,    nhà, đường 

ph  của hộ.  

Cột 4:  ộ có đầu tư xây dựng trong nă  không : điều tra  iên hỏi thông tin 

từ chủ hộ, nếu hộ có thực hiện đầu tư xây dựng trong nă  th  đánh dấu (X)  ào cột 

4, nếu hộ không đầu tư xây dựng th  bỏ tr ng. 

V i nh ng hộ không có đầu tư xây dựng trong nă  (thông tin cột 4 bỏ 

tr ng), điều tra  iên kết thúc điều tra tại hộ  à lấy ch  ký của chủ hộ. 

Cột 5, 6: V i nh ng hộ có đánh dấu X ở cột 4, điều tra  iên hỏi tiếp hoạt 

động xây dựng của hộ do đơn  ị nào thực hiện, nếu hộ thuê doanh nghiệp th  đánh 

dấu X  à cột 5, nếu hộ tự xây dựng hoặc thuê đội thợ thi công xây dựng th  đánh 

dấu X  ào cột 6.  
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Lưu ý: chỉ đánh dấu X  ào 1 trong 2 cột (cột 5 hoặc cột 6). 

V i nh ng hộ tự có đánh dấu X ở cột 6, điều tra  iên tiếp tục thực hiện điều 

tra theo phiếu    07/XDH-N. 

Ch  ký của chủ hộ: điều tra  iên yêu cầu chủ hộ ký tên. Trường hợp không 

lấy được ch  ký của các hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra th  có thể đề nghị tổ trưởng 

dân ph , trưởng thôn hoặc người đại diện khu  ực… ký thay cho hộ.  

Quy ước: V i nh ng hộ có điều tra phiếu    07/XD -N, điều tra  iên không 

cần lấy ch  ký của chủ hộ ở phiếu    06/DS -N 

…………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU SỐ 07/XDH-N 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA HỘ DÂN CƯ 

(Năm) 

 

Phạ   i thu thập thông tin: tương tự như đ i   i Phiếu    04/XDH-Q: Phiếu 

thu thập thông tin  ề công tr nh xây dựng của hộ dân cư hàng quý. 

Cách ghi phiếu: 

I. Thông tin chung 

Ghi lần lượt các thông tin tương tự như phiếu    06/DSH-N. 

II. Cô         xây  ự     ự              ăm 

Nội dung các cột ghi gi ng như hư ng d n ghi  ục II của Phiếu    

05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin  ề công tr nh xây dựng thực hiện trên địa 

bàn x /phường/thị trấn. 

Lưu ý: Ghi lần lượt từng công tr nh thực hiện trong nă , không ghi gộp các 

công tr nh có c ng công năng,  ục đích  ử dụng. 

III. Nhà ở xây  ự   mớ    à    à          ăm      ộ  â     

Phần này ghi thông tin  ề nhà ở riêng lẻ xây dựng   i,   a ch a nâng cấp 

hoàn thành trong nă  của hộ dân cư. 

Nội dung các cột ghi gi ng như hư ng d n ghi  ục III của Phiếu    

05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin  ề công tr nh xây dựng thực hiện trên địa 

bàn x /phường/thị trấn. 

 


